

Một phần năm. Giờ, phútPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 25 – TOÁN 2

Thực hành xem đồng hồ
1. 
Viết dấu (x) vào ô trống dưới hình vẽ đã khoanh vào  số điện thoại:
          
          
          

          
          
          






2. Tính 
5 x 1 = ….                   5 x 3 = ….              5 x 2 = ….              5 x 4 = ….
5 : 5 = …..                  15 : 5 = ….             10 : 5 = …..            20 : 5 = ….
5 : 1 = ….                   15 : 3 = ….             10 : 2 = ….             20 : 4 = …..		
3. Viết số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	5
	5
	
	5
	5
	
	5
	

	Thừa số
	3
	
	4
	
	
	5
	
	2

	Tích
	
	40
	20
	45
	35
	25
	20
	10



4. Tính:
a) 2 x 8 : 4 = …………..                                  c) 20 : 5 x 7 = …………….
              = …………..                                                      = …………….
b) 40 : 5 : 2 = ………….
               = …………….                               
5. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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	   ……………..                     ……………….                          ……………		
6. Tính (theo mẫu)
      a) 5 giờ + 3 giờ = 8 giờ                                     b) 8 giờ - 5 giờ = …..
          4 giờ + 2 giờ = …..                                           9 giờ - 4 giờ = …….
          12 giờ + 4 giờ = ……                                       18 giờ - 10 giờ = …….
7. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:
a) 8 giờ đúng                                             b) 11 giờ 30 phút12
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8. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
			



9. 
a) Điền giờ và phút thích hợp vào chỗ chấm:
· Mỗi tiết học vào khoảng 35 …….	
· Thời gian làm việc của một bác công nhân ở xưởng máy khoảng 8 ……
· Bạn Sơn đi học từ nhà lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Bạn Sơn đã đi hết thời gian là 30 …..
· Thời gian kim phút (kim dài) chạy đúng một vòng trên đồng hồ là 1….. hay 60 ……
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Mai thức dậy lúc 6 giờ 15 phút. Hồng thức dậy lúc 6 giờ 30 phút.	
· Mai dậy sớm hơn Hồng
· Hồng dậy sớm hơn Mai
· Mai dậy muộn hơn Hồng
· Hồng dậy muộn hơn Mai	
10. 
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